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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN MAI SƠN 

TỈNH SƠN LA 
_______________ 

Bản án số: 90/2017/HSST 

Ngày 25 tháng 9 năm 2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________ 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN TỈNH SƠN LA 

 

Với thành phần hội đồng xét xử gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà  oàng  h   hu  à 

- Các hội thẩm nhân dân: 1. Bà  oàng  h   hu 

 2. Ông Cầm Văn  ổ 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà  inh  h  Ph  ng  h y -  h  ký tòa án                                         

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn tham gia phiên toà: Bà Phạm 

 h  Quỳnh Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2017,  ại trụ sở  òa án nhân dân huyện Mai S n, tỉnh 

S n La xét xử s  thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 93/ SS  ngày 08/9/2017 

đối với b  cáo: 

Lèo Văn H.  ên gọi khác: Không; sinh năm 1970 tại thành phố S n La, tỉnh 

S n La; n i  K K   và n i ở: Bản A, xã B, thành phố S n La, tỉnh S n La; nghề 

nghiệp:  rồng trọt;  rình độ văn hoá: Không; Dân tộc:  hái;  ôn giáo: Không; 

Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Không. 

Con ông: Lèo văn N (đã chết); Con bà: Lèo  h  D, sinh năm 1930. B  cáo có 

vợ là Quàng  h   , sinh năm 1964; B  cáo có 02 con sinh năm 1995 và 1996. 

 iền án, tiền sự: Không. 

B  cáo b  tạm giam tại Nhà tạm giam, tạm giữ công an huyện Mai S n, tỉnh 

S n La từ ngày 28/6/2017 cho đến nay, có mặt tại phiên toà. 

- Người bị hại: 
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Ch  Nguyễn  h  Giáng C, sinh năm: 1975; tr  quán:  ổ 6, ph ờng Quyết 

 âm, thành phố S n La, tỉnh S n La. Vắng mặt tại phiên tòa có lý do. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Ch  Quàng  h   , sinh năm: 1964.  r  tại: Bản A, xã B, thành phố S n La, 

tỉnh S n La. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 ồi 15 giờ 00 ph t, ngày 28/6/2017 tại nhà của Nguyễn Ngọc M (tr  tại 

 hôn 7, xã Chiềng Mung, huyện Mai S n, tỉnh S n La) đối t ợng Lèo Văn   đã có 

hành vi trộm cắp 2.364.000VN  của Nguyễn  h  Giáng C (là con gái của ông Nến) 

và b  C phát hiện, hô ng ời đến bắt giữ Lèo Văn  .  ổ công tác Công an xã Chiềng 

Mung đã đến lập biên bản bắt ng ời phạm tội quả tang đối với Lèo Văn  , thu giữ 

vật chứng gồm:  iền do ngân hàng nhà n ớc Việt Nam phát hành là 2.364.000 

VN  ( ai triệu ba trăm sáu m  i t  nghìn đồng). Gồm 02 tờ mệnh giá 

500.000VN , 05 tờ mệnh giá 200.000 VN , 03 tờ mệnh giá 100.000 VN , 02 tờ 

mệnh giá 20.000 VN , 02 tờ mệnh giá 10.000VN  và 02 tờ mệnh giá 2000 VN ; 

01 xe máy nhãn hiệu  ONDA, màu đen xám, BKS: 26K3 - 6565.  

Ngày 28/6/2017 Công an xã Chiềng Mung đã chuyển hồ s  vật chứng và đối 

t ợng Lèo Văn   đến C  quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mai S n.  ại c  

quan điều tra H đã khai nhận: Khoảng 14 giờ 50 ngày 28/6/2017, Lèo Văn   điều 

khiển xe máy BKS: 26K3 - 6565 đi từ xã Chiềng Mung, huyện Mai S n, tỉnh S n 

La về thành phố S n La. Khi đi qua khu vực thôn 7, xã Chiềng Mung, huyện Mai 

S n. H thấy nhà của ông Nguyễn Ngọc M thuộc thôn 7, xã Chiềng Mung, Mai S n 

không có ng ời trông coi và cửa đang mở nên H nảy sinh ý đ nh trộm cắp tài sản. 

H dựng xe máy ở đ ờng và đi vào nhà qua cửa bếp, vào trong H thấy có 01 chiếc ví 

mầu đen để trên ghế trong phòng khách của gia đình. H đi đến gần chiếc ví đen kéo 

khóa, mở ví thấy có các tờ tiền 500.000 VN , 200.000 VN , 100.000 VN  cùng 

một số tờ tiền lẻ, H dùng tay phải lấy toàn bộ số tiền và cất vào trong cạp quần bên 

phải của H. Sau đó H quay ra cửa để đi ra thì b  Nguyễn  h  Giáng C phát hiện bắt 
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giữ và hô ng ời đến bắt, đồng thời gọi cho Công an xã Chiềng Mung, huyện Mai 

S n đến lập biên bản bắt ng ời phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng. 

 ại bản cáo trạng số: 73/KS  - A ngày 08/9/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Mai S n truy tố b  cáo Lèo Văn   về tội: “Trộm cắp tài sản” theo quy đ nh 

tại khoản 1  iều 138 Bộ luật hình sự. 

 ại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát luận tội đối với b  cáo, giữ nguyên 

quan điểm truy tố b  cáo theo Cáo trạng và đề ngh  hội đồng xét xử:  uyên bố b  

cáo Lèo Văn   phạm tội  rộm cắp tài sản.  

Áp dụng khoản 1  iều 138; điểm p khoản 1  iều 46 Bộ luật  ình sự: 

Xử phạt b  cáo Lèo Văn    từ 09 đến 15 tháng tù giam. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với b  cáo.  

Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1  iều 41 Bộ luật hình sự; điểm a, c 

khoản 2  iều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:  

-   ch thu tiêu hủy: 01 mũ bảo hiểm xe máy, 01 chiếc quần nilon dài màu 

xanh thẫm, 01 đôi dép lê màu trắng của Lèo Văn  . 

-  rả lại cho ng ời b  hại ch  Nguyễn  h  Giáng C số tiền 2.364.000VN  và 

01 t i giả da màu đen, có dây đeo, kích th ớc 12x22cm, hiệu  ongbaolian, đã qua 

sử dụng cũ. 

-  rả lại cho ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ch  Quàng  h    01 xe 

máy nhãn hiệu  onda Wave S, màu đen – xám, biển kiểm soát: 26k3-6565. 

Áp dụng khoản 1, 2  iều 99 BL   S;  iều 21; điểm a khoản 1  iều 23 

Ngh  quyết số 326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng vụ 

Quốc hội: Buộc b  cáo phải ch u án phí hình sự s  thẩm là 200.000VN . 

Q a trình điều tra và tại phiên tòa b  cáo Lèo Văn   đã trình bày thống nhất 

với nội dung bản cáo trạng số 73/KS  - A ngày 08/9/2017 của Viện kiểm sát 

nhận dân huyện Mai S n và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

 rong quá trình điều tra ng ời b  hại trình bày: Ngày 28/6/2017 ch  Nguyễn 

 h  Giáng C về thăm gia đình bố đẻ là ông Nguyễn Ngọc M tại  hôn 7, xã Chiềng 

Mung, huyện Mai S n, tỉnh S n La. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Lèo Văn   lợi 
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dụng s  hở đã trộm cắp 2.364.000VN  của ch  C tại phòng khách của gia đình, b  

ch  C phát hiện, bắt quả tang và báo c  quan chức năng. Nay ch  C xin đ ợc nhận 

lại số tài sản b  trộm cắp bao gồm 2.364.000VN  và 01 t i màu đen hiện đang b  

c  quan điều tra thu giữ. Ngoài ra, ch  C không có yêu cầu nào khác. 

Ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Ch  Quàng  h    là vợ hợp 

pháp của b  cáo Lèo Văn  . Ngày 28/6/2017 Lèo Văn   đã lấy chiếc xe mô tô biển 

kiểm soát 26K3-6565 của ch    làm ph  ng tiện để đi đến bản Xum 1, xã Chiềng 

Mung, huyện Mai S n. Ch    không biết việc Lèo Văn   sử dụng chiếc xe mô tô 

để đi trộm cắp tài sản. Ch    đề ngh  đ ợc nhận lại chiếc xe mô tô biển kiểm soát 

26K3-6565 và không có yêu cầu nào khác. 

 rong lời nói sau cùng b  cáo Lèo Văn   trình bày: B  cáo rất ăn năn, hối 

hận về hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin  ội đồng xét xử xem xét cho b  

cáo đ ợc h ởng mức án thấp nhất để b  cáo sớm đ ợc trở lại với gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 rên c  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ s  vụ án đã 

đ ợc thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa,  ội đồng xét xử nhận thấy: 

- Về tố tụng: Hành vi, quyết đ nh tố tụng của C  quan điều tra Công an huyện 

Mai S n,  iều tra viên, Viện kiểm sát nhân huyện Mai S n, Kiểm sát viên, thành viên 

 ội đồng xét xử,  h  ký phiên tòa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện 

đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy đ nh của Bộ luật  ố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, b  cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết đ nh 

của C  quan tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết đ nh 

tố tụng của C  quan tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

-  Về tình tiết định tội, định khung hình phạt:  

 ại phiên tòa b  cáo Lèo Văn   khai nhận hành vi phạm tội của mình nh  đã 

khai tại c  quan điều tra, b  cáo vì hám lời nên đã có hành vi trộm cắp tài sản. Lời 

khai của b  cáo không có nội dung gì thay đổi, b  cáo không khai gì thêm so với lời 

khai của mình tại C  quan cảnh sát điều tra, b  cáo khẳng đ nh việc khai báo tại C  

quan điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay là hoàn toàn tự nguyện và đ ng với sự 

việc b  cáo đã thực hiện.  

Xét lời khai của b  cáo là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với biên bản bắt 

ng ời phạm tội quả tang đối với Lèo Văn   do Công an huyện Mai S n lập hồi 15 
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giờ 00 ph t, ngày 28/6/2017, biên bản thu giữ vật chứng, lời khai của ng ời b  hại, 

ng ời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ng ời làm chứng trong quá trình điều tra và 

các tài liệu chứng cứ của c  quan điều tra đã thu thập đ ợc trong hồ s  vụ án. 

Vào ngày 28/6/2017 tại gia đình ông Nguyễn Ngọc M, Lèo Văn   đã thực hiện 

hành vi trộm cắp tài sản của ch  Nguyễn  h  Giáng C là số tiền là 2.364.000VN . 

Theo quy đ nh tại khoản 1  iều 138 Bộ luật  ình sự thì: “Người nào trộm cắp tài 

sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc 

dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành 

chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được 

xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 

phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Khi thực hiện hành vi phạm tội b  cáo H đã đủ 

tuổi ch u trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của b  cáo là vi phạm pháp luật, 

 uy nhiên, vì hám lời b  cáo đã cố ý thực hiện. Do đó, hành vi của b  cáo đã phạm 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy đ nh tại khoản 1  iều 138 Bộ luật  ình sự. 

Nh  vậy, cáo trạng số 73/KS  - A ngày 08/9/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Mai S n truy tố b  cáo Lèo Văn   về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

đ nh tại khoản 1  iều 138 Bộ luật  ình sự cũng nh  quan điểm luận tội của kiểm 

sát viên là có căn cứ, đ ng ng ời, đ ng tội, đ ng pháp luật. 

- Xét thấy tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm: Hành vi phạm tội 

của b  cáo đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của ng ời b  hại và gián 

tiếp gây ảnh h ởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại đ a ph  ng gây bất bình 

trong nhân dân. 

- Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị 

cáo: B  cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.  uy nhiên, b  cáo có 

nhân thân xấu. B  cáo đã có hành vi trộm cắp tài sản nhiều lần, đã từng b   òa án 

nhân dân thành phố S n la xử phạt 06 tháng tù tại bản án số 145/ SS  ngày 

07/9/2007 và xử phạt 06 tháng tù tại bản án số 54/ SS  ngày 27/12//2011 đã đ ợc 

đ  ng nhiên xóa án tích.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa b  cáo đã có thái độ thành khẩn, ăn năn hối 

cải;  ây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho b  cáo quy đ nh tại điểm p 

khoản 1  iều 46 Bộ luật  ình sự. 

 ừ những đánh giá nêu trên   XX xét thấy b  cáo tr ớc đây đã nhiều lần cố ý 

thực hiện cùng một loại hành vi phạm tội, b  cáo đã b  xử phạt nhiều lần mà vẫn không thay 

đổi, do vậy cần phải có một mức án nghiêm khắc, cách ly b  cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian mới có tác dụng cải tạo giáo dục đối với b  cáo, đồng thời răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung. 
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- Về hình phạt bổ sung: Theo quy đ nh tại khoản 5  iều 138 Bộ luật hình sự 

thì ng ời phạm tội còn có thể b  phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm m  i triệu 

đồng,  ội đồng xét xử xét thấy: Quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên 

tòa hôm nay thấy rằng b  cáo và vợ hiện đang c  tr  tại Bản A, xã B, thành phố S n 

La, tỉnh S n La.  hu nhập chỉ đủ để duy trì mức sống tối thiểu của gia đình. Bản 

thân b  cáo không có tài sản riêng có giá tr  ngoài các vật dụng thiết yếu trong gia 

đình. Do vậy, không áp dụng phạt bổ sung đối với b  cáo là phù hợp. 

- Về vật chứng, xử lý vật chứng: 

 ối với số tiền 2.364.000VN  là số tiền b  cáo trộm cắp ngày 28/6/2017 của 

ch  Nguyễn  h  Giáng C nên cần trả lại cho ng ời b  hại là ch  C. 

 ối với 01 t i giả da màu đen, có dây đeo, kích th ớc 12x22cm, hiệu 

Hongbaolian, đã qua sử dụng cũ. Xét thấy đây là tài sản hợp pháp của ch  Nguyễn 

 h  Giáng C nên cần trả lại cho ch  C. 

 ối với 01 xe máy nhãn hiệu  onda Wave S, màu đen – xám, biển kiểm 

soát: 26k3-6565. Xét thấy đây là tài sản hợp pháp của ch  Quàng  h  T, ch    

không biết việc Lèo Văn   sử dụng chiếc xe để đi trộm cắp tài sản nên cần trả lại 

cho ch   . 

 ối với 01 mũ bảo hiểm xe máy, 01 chiếc quần nilon dài màu xanh thẫm, 01 

đôi dép lê màu trắng. Xét thấy đây là những tài sản hợp pháp của b  cáo, đã sử dụng 

vào việc phạm tội và có giá tr  sử dụng không cao nên cần t ch thu tiêu hủy. 

- Về án phí: B  cáo phải ch u án phí  ình sự s  thẩm là 200.000VN  là phù 

hợp với khoản 1, 2  iều 99 BLTTHS,  iều 21, điểm a khoản 1  iều 23 Ngh  quyết 

số 326/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 của UB VQ  quy đ nh về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí  òa án. 

    Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 uyên bố b  cáo Lèo Văn   phạm tội: "Trộm cắp tài sản".  

 Áp dụng khoản 1  iều 138; điểm p khoản 1  iều 46 Bộ luật hình sự: 

Xử phạt b  cáo Lèo Văn   09 (chín) tháng tù giam.  hời hạn tù tính từ ngày 

tạm giam, tạm giữ (ngày 28/6/2017). 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với b  cáo.  

Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b khoản 1  iều 41 Bộ luật hình sự; điểm a, c 

khoản 2  iều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:  
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-   ch thu tiêu hủy: 01 mũ bảo hiểm xe máy, 01 chiếc quần nilon dài màu 

xanh thẫm, 01 đôi dép lê màu trắng của Lèo Văn  . 

-  rả lại cho ng ời b  hại ch  Nguyễn  h  Giáng C số tiền 2.364.000VN  và 

01 t i giả da màu đen, có dây đeo, kích th ớc 12x22cm, hiệu  ongbaolian, đã qua 

sử dụng cũ. 

-  rả lại cho ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ch  Quàng  h    01 xe 

máy nhãn hiệu  onda Wave S, màu đen – xám, biển kiểm soát: 26k3-6565. 

Về án phí: Áp dụng khoản 1, 2  iều 99 BL   S; điểm a khoản 1  iều 23 

Ngh  quyết số 326/2016/UB VQ 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng vụ 

Quốc hội: Buộc b  cáo phải ch u án phí hình sự s  thẩm là 200.000VN . 

Báo cho b  cáo, ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa 

đ ợc quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 25/9/2017); 

ng ời b  hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày bản án đ ợc giao hoặc đ ợc niêm yết./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
-  AND  ỉnh S n La; 

- VKSND tỉnh S n La; 

- VKSND huyện Mai S n; 

- Công an huyện Mai S n; 

-  hi hành án dân sự Mai S n; 

- B  cáo; 

- B  hại;  

- Sở    pháp tỉnh S n La; 

- L u:  ồ s  vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thu Hà 


